
Đáp ứng nhu cầu sử dụng chuyên nghiệp

UA003G / UA004G
Máy Cưa Cành Trên Cao Dùng Pin

Phụ kiện kèm theo:

Máy Cưa Cành Trên Cao Dùng Pin
Máy Cưa Cành Trên Cao Dùng Pin

Nhiều tốc độ

Hãm bằng điện

Khởi động êm

Chiều dài lam
Xích

Tốc độ xích

Dung tích thùng dầu
Kích thước (L x W x H)
không bao gồm lam và pin 
hoặc pin  BL4040 và lam, xích 
và pin BL40450F
Trọng lượng

300 mm (12")
Cỡ: 1.1 / 1.3 mm (0.043 / 0.050")
Bước răng : 3/8"
0 - 20.0 m/giây (0 - 1,200 m/phút) 
(0 - 3,940 FPM)
160 mL

2,230 x 156 x 187 mm 
2,526 x 156 x 192 mm 

6.1 - 7.4 kg

300 mm (12")
Cỡ: 1.1 / 1.3 mm (0.043 / 0.050")
Bước răng : 3/8"
0 - 20.0 m/giây (0 - 1,200 m/phút) 
(0 - 3,940 FPM)
160 mL

2,516 - 3,748 x 156 x 187 mm 
2,812 - 4,044 x 156 x 192 mm 

7.8 - 9.1 kg 

 UA003G

 UA003GZ01: Không kèm pin, sạc  UA004GZ01: Không kèm pin, sạc

UA004G

Phụ kiện

Dây đeo vai Mã số 191K37-5

Lam / Xích / Vỏ lam
Loại lưỡi cắt: CC: Vát góc

22 phút

50 phút

45 phút

28 phút

DC40RA

30 phút

85 phút

67 phút

38 phút

DC40RC

BL4020 2.0Ah 

BL4025 2.5Ah

*1BL4040 4.0Ah

*1BL4050F 5.0Ah

Thời gian sạc

*1 Pin đề xuất

Lam

Lam Xích Vỏ lam Nhông xích

Xích Vỏ lam Nhông xích

Mã sốLoại

25cm/10''

CC

90PX

3/8''LP

1.1mm/ .043''

1.3mm/ .050''

Lam
bánh xe

30cm/12''

458501-6

419288-5

40

46

191G14-3/161846-0

A041
25cm/10'' 458501-6

419288-5
91PX

40

4630cm/12''

226992-7Nhông
3/8''LP

Mã sốChiều dài
lam

Motor
Mount Loại Mã số Mã số mắc nối

dẫn động Bề mặt xích Bước răng Loại OREGON Kiểu dao
cắt Mã số

Bộ cấp nguồn đeo vai di động
PDC1200A02 PDC01

Được cung cấp bởi tối đa 
4 pin LXT 18V

Bộ chuyển đổi 40Vmax 
Mã số  191N62-4

Tốc độ xích không tải

20.0 m/giây

2,516 - 3,748mm*

*không gồm lam

2,230mm*
Tổng chiều dài

Tổng chiều dài

Trục có thể điều chỉnh

Trục cố định

300mm (12")

UA004G Trục có thể điều chỉnh

UA003G Trục cố định

Trục cố định

Trục có thể điều chỉnh 

300mm (12”)

Công suất cao

Vươn xa 

Hiệu quả cao

UA003GZ01 300 mm (12") 

UA004GZ01 300 mm (12") 

Được cung 
cấp bởi pin 
36V-40Vmax

Trọng lượng của máy có thể được phân bổ trên vai để 
giảm sự mệt mỏi của người vận hành.

photo: UA004G photo: UA003G

Phim cơ chế 40Vmax
Phim này được quay ở Nhật Bản.

Mô hình và thông số kỹ thuật có thể khác nhau tùy theo quốc gia.

18V x 2

PDC01  (191A67-6)
PDC01  *(191M44-0)

18V

18V x 2

PDC02  (191A62-6)

Các phụ kiện kèm theo và thông số kỹ thuật có thể thay đổi theo quốc gia hoặc khu vực.
Trọng lượng có thể khác nhau tùy thuộc vào phụ kiện đi kèm, bao gồm cả bộ pin. Sự kết hợp nhẹ nhất và nặng nhất, tùy theo tiêu chuẩn EPTA 01/2014, được hiển thị trong bảng.

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG
CHI NHÁNH HÀ NỘI
65 Trường Chinh, P. Phương Liệt, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội
Điện thoại: 0243 202 2585

Số 01 Lô OH-01, Dự án Hoàng Huy Reverside, P. Thượng Lý,
Q. Hồng Bàng, TP. Hải Phòng.

68 Lê Đức Thọ, P. Thắng Lợi, TP. Buôn Ma Thuột, T. Đắk Lắk

Lam 300mm(191G23-2), vỏ lam 
(419288-5), xích 91PX (196206-7), 
cờ lê 13-16 (782023-7), dây đeo 
vai (191K37-5), kính bảo hộ 
(195246-2), dũa xích.

Số lượng có hạn

Số lượng có hạn

Số lượng có hạn

Số lượng có hạn

191G15-1/165245-8

191G23-2/165200-0

191G22-4/168408-5

Phụ kiện đi kèm

191H00-0/199075-5

191H01-8/196740-7
Số lượng có hạn

Số lượng có hạn

Số lượng có hạn

Số lượng có hạn

191H08-4/196205-9

191H10-7/531492646/196211-4
Số lượng có hạn

* Không kèm theo adapter

Sạc tiêu chuẩn



photo: UA002G

Bảo vệ pin
có thể dùng như 
một tay cầm phụ

Hiệu suất hoạt động tương đương hoặc cao hơn các máy chạy xăng loại 35 mL

 Tổng chiều dài tối đa

3,748 mm

Chiều dài ngắn nhất

2,516 mm

Tổng chiều dài

2,230 mm

*Trọng lượng đầu lưỡi

0.7kg

Độ rộng đầu máy

87mm

Đai ốc chống rơi

Kết hợp mắc vào nhánh cây
tiện lợi trong việc loại bỏ 
những nhánh trên cây

Đầu cưa nhỏ gọn
Thiết kế nhỏ gọn như máy cưa cành chạy 
xăng giúp việc cắt cành dễ dàng.

Nắp bình dầu có thể thu gọn
giảm thiểu việc dầu cưa sẽ bị tràn ra 
dính vào cành.

Bình đựng dầu thiết kế trong suốt
cho phép dễ dàng kiểm tra lượng dầu còn 
lại trong bình chứa.

Chống nước cao
cho phép vận hành máy ngay 
cả khi máy bị ướt.

Hiệu suất hoạt động cao

Công nghệ cảm biến
kích hoạt điều tốc 300mm (12")

300mm (12")

Động cơ BL công suất cao mang lại hiệu quả hoạt động tương 
đương hoặc cao hơn so với
các máy chạy xăng 35mL.

Sự cân bằng tuyệt vời
Động cơ nằm trong hộp pin ở phía dưới của 
công cụ. Động cơ gắn dưới đáy làm giảm trọng 
lượng đầu máy, cho phép:
• Dễ dàng điều khiển đầu cưa để đưa vào 

những vị trí mong muốn.
• Giảm mệt mỏi và căng thẳng cho người 

dùng.

 Trục có thể điều chỉnh

Trục cố định

UA003G Trục cố định

Trục có thể điều chỉnhUA004G

Trục có thể điều chỉnh
(Chỉ UA004G)
Phần thân máy có thể mở rộng, dễ dàng 
điều chỉnh độ độ dài.

/ IPX4/

Máy ngừng hoạt 
động để bảo vệ 
người dùng nếu 
tốc độ vòng quay 
giảm đột ngột.

Thời gian

Giảm tốc độ quay 
đột ngột

Tự động dừng

Tố
c 

độ

*không gồm lam, xích và dầu


